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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1322/TTr-SNV ngày tháng 04 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định công nhận sáng kiến giải pháp hữu ích trong cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoàng Anh


 

QUY ĐỊNH 
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày25 tháng11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích (sau đây gọi chung là sáng kiến) trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. Sáng kiến là sự sáng tạo của cá nhân, mang tính khoa học, là sản phẩm của trí tuệ, được tạo ra từ một người hoặc một số người, được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ. Sáng kiến bao gồm những sáng tạo về cải tiến kỹ thuật - công nghệ; giải pháp hữu ích; cải tiến phương pháp quản lý, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trên các lĩnh vực và hoạt động nghiên cứu khoa học...

2. Tác giả sáng kiến là người trực tiếp tạo ra sáng kiến bằng chính lao động sáng tạo của mình. 

- Đồng tác giả sáng kiến là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến chung. Người chỉ đầu tư, hỗ trợ về vật chất, kỹ thuật trong quá trình tạo ra sáng kiến không được coi là tác giả sáng kiến.

3. Chủ sáng kiến là cơ quan, tổ chức, cá nhân giao việc, thuê việc hoặc đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật cho tác giả để tạo ra sáng kiến.

4. “Áp dụng sáng kiến lần đầu” là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả áp dụng thử.

5. Sáng kiến cấp cơ sở là sáng kiến đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy định này trong phạm vi cơ quan, đơn vị. 

6. Sáng kiến cấp tỉnh là sáng kiến đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy định này trong phạm vi toàn tỉnh. 

Điều 3. Nội dung của sáng kiến 
1. Chủ trương, cơ chế, chính sách mới được cấp có thẩm quyền quyết định đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, bao gồm:

a) Những sáng tạo trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của cấp trên phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Đề xuất những cơ chế, chính sách, quy trình mới được đưa vào áp dụng nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ.

c) Đề xuất chủ trương, chính sách mới mang tính đặc thù là những biện pháp, phương hướng, cách thức của nhà quản lý được đề ra để giải quyết một vấn đề mang tính đặc thù của địa phương, đơn vị, và được cụ thể hóa bằng những văn bản quy phạm pháp luật, được áp dụng ở địa phương đơn vị.

2. Sáng kiến trong hoạt động quản lý (bố trí nhân lực, sắp xếp bộ máy, phương tiện làm việc, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công vụ,...)

3. Sáng kiến về cải cách hành chính Nhà nước (đơn giản hóa thủ tục hành chính, hợp lý hóa quy trình thẩm định, giám định...)

4. Sáng kiến về cải tạo tập quán, phong tục lạc hậu....

5. Sáng kiến về hạn chế vi phạm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm các loại tội phạm...

6. Sáng kiến về nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Sáng kiến về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm...

8. Các sáng kiến khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Điều 4. Các điều kiện để công nhận sáng kiến 
1. Có tính mới trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Lần đầu được áp dụng hoặc là những sáng kiến thể hiện sự sáng tạo mới trên cơ sở sáng kiến đã được công nhận.

b) Không trùng về nội dung với các sáng kiến đã được công nhận trước đó về một hay nhiều lĩnh vực.

2. Tính hiệu quả về một trong các mặt sau:

a) Khối lượng công việc được hoàn thành.

b) Chất lượng công việc.

c) Năng suất lao động.

3. Có khả năng áp dụng (khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc các đơn vị, địa phương trong tỉnh; áp dụng trong ngành, lĩnh vực, hoặc một số đơn vị).

4. Thời gian thực hiện sáng kiến:

a) Đối với sáng kiến cấp cơ sở ít nhất từ 01 năm trở lên.

b) Đối với sáng kiến cấp tỉnh từ 02 năm trở lên.

5. Người có đóng góp từ 50% trở lên trong việc sáng tạo ra sáng kiến mới được công nhận là tác giả sáng kiến.

6. Sáng kiến đạt yêu cầu phải đạt tổng sổ điểm bình quân (thành viên Hội đồng sáng kiến) là 65 điểm trở lên (theo thang điểm 100) và không có tiêu chuẩn nào dưới 12 điểm (có bảng chấm điểm sáng kiến cấp cơ sở kèm theo).

7. Hội đồng cấp tỉnh chỉ xem xét, công nhận những sáng kiến đã được Hội đồng cơ sở công nhận.

Chương II
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
Điều 5. Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở; Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (sau đây gọi là Hội đồng cơ sở, Hội đồng cấp tỉnh)
1. Hội đồng cơ sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định thành lập.

a) Thành phần Hội đồng cơ sở gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên và thư ký Hội đồng.

b) Cơ quan Thường trực Hội đồng cơ sở là cơ quan (hoặc bộ phận) Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.

 c) Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng cơ sở có thể mời những người có chuyên môn cao, có kinh nghiệm để tham gia tư vấn về lĩnh vực có sáng kiến đề nghị công nhận.

2. Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

a) Thành phần Hội đồng cấp tỉnh gồm có: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên và Thư ký. Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

c) Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh có thể mời những người có chuyên môn cao, có kinh nghiệm để tham gia tư vấn về lĩnh vực có sáng kiến đề nghị công nhận.

Điều 6. Nhiệm vụ của Hội đồng sáng kiến và cơ quan Thường trực
1. Nhiệm vụ Hội đồng sáng kiến:

a) Tổ chức đánh giá một cách khách quan, trung thực về đề nghị công nhận sáng kiến của cấp cơ sở theo đúng các điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định này và lập báo cáo đánh giá, trong đó phản ánh đầy đủ các ý kiến của thành viên, kết quả đánh giá của Hội đồng.

b) Tổ chức xét duyệt và trình người có thẩm quyền ra quyết định công nhận sáng kiến.

c) Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giữ bí mật, công bố thông tin có liên quan đến sáng kiến.

2. Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực:

a) Cơ quan Thường trực xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở lựa chọn sáng kiến có đủ điều kiện xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh gửi Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) và thông báo cho tác giả sáng kiến biết và thực hiện.

b) Cơ quan Thường trực xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh: Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục về tiếp nhận, phân loại, tổng hợp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến, thông tin áp dụng sáng kiến, hoặc làm các thủ tục cho rút hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến và thông báo kết quả xét công nhận sáng kiến... theo thẩm quyền.

Điều 7. Chế độ làm việc 
1. Hội đồng cấp cơ sở họp định kỳ hàng năm hoặc họp đột xuất do Chủ tịch Hội đồng quyết định triệu tập để xem xét hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến.

2. Hội đồng cấp tỉnh họp định kỳ ít nhất 02 lần/năm, hoặc họp đột xuất do Chủ tịch Hội đồng quyết định triệu tập. 

3. Các thành viên Hội đồng không được vắng mặt trong các kỳ họp. Trường hợp đặc biệt thì phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng và phải gửi phiếu nhận xét đánh giá đến cơ quan Thường trực Hội đồng trước khi họp. Các kỳ họp của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt mới được coi là hợp lệ.

4. Hội đồng sáng kiến làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Chỉ có thành viên Hội đồng mới có quyền tham gia biểu quyết. 

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng
1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng cơ sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh được đảm bảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh trong dự toán của ngành mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÉT, CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Điều 9. Thẩm quyền công nhận sáng kiến 
1. Thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp cơ sở là Chủ tịch Hội đồng cơ sở.

2. Thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp tỉnh là Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến 
1. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến bao gồm:

a) Báo cáo sáng kiến (theo mẫu).

b) Các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh liên quan (nếu có).

2. Nội dung báo cáo sáng kiến:

a) Tác giả và đồng tác giả sáng kiến (nếu có); tỷ lệ đóng góp của từng đồng tác giả.

b) Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng.

c) Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến.

d) Nội dung sáng kiến:

- Tính mới, tính sáng tạo, tính khoa học.

- Hiệu quả.

- Khả năng áp dụng.

e) Thời gian áp dụng sáng kiến.

3. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến lập thành 02 bộ gửi cơ quan thường trực Hội đồng cấp cơ sở, cấp tỉnh (tương ứng).

Điều 11. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ sáng kiến cấp cơ sở do cơ quan, đơn vị quyết định.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh:

a) Đợt một: Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 02 hàng năm

b) Đợt hai: Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 7 hàng năm.

3. Địa điểm tại Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc - kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ theo Điều 10 tại Quy định này.

Điều 12. Trình tự xét công nhận sáng kiến
1. Thời hạn xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở do cơ quan đơn vị cơ sở quy định.

2. Việc xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh được thực hiện trong thời hạn không quá 02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến.

3. Chủ tịch Hội đồng công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp.

* Những sáng kiến không đủ điều kiện công nhận thì Hội đồng thông báo bằng văn bản cho cá nhân đề nghị biết.

- Sáng kiến cấp cơ sở là căn cứ xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

- Sáng kiến cấp tỉnh là cơ sở xét tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" và danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc".

- Đối với sáng kiến của một tập thể tác giả (đồng tác giả) thì giấy chứng nhận sáng kiến được cấp cho từng người, trong đó ghi rõ tên từng người.

4. Sáng kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách của tỉnh, do trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội xác nhận; sáng kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách các cấp do Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xác nhận, trước khi chuyển đến Chánh Văn phòng cùng cấp trình công nhận.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập Hội đồng cơ sở và tổ chức thực hiện đúng theo Quy định này. 

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Mẫu: Báo cáo sáng kiến dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Tác giả sáng kiến (đại diện nhóm tác giả): ..........................................................

Đơn vị: ................................................................................................................

Các đồng tác giả: (nếu có)

	Số TT
	Họ tên tác giả
	Ngày sinh
	Nơi công tác
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
	Ký tên

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


I. Lĩnh vực áp dụng: .....................................................................................

II. Mô tả giải pháp:

1. Tình trạng giải pháp đã biết/Thực trạng: Mô tả ngắn gọn giải pháp đã biết; ưu khuyết điểm của giải pháp đã, đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị;

2. Nội dung giải pháp: 

a) Có tính mới trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Lần đầu được áp dụng.

- Không trùng về nội dung với các sáng kiến đã được công nhận trước đó về một hay nhiều lĩnh vực.

b) Tính hiệu quả về một trong các mặt sau:

- Khối lượng công việc được hoàn thành.

- Chất lượng công việc.

- Năng suất lao động.

c) Có khả năng áp dụng (khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc các đơn vị, địa phương trong tỉnh; áp dụng trong ngành, lĩnh vực, hoặc một số đơn vị).

d) Thời gian thực hiện sáng kiến.

 

	 
	…………… ngày … tháng … năm …

Người báo cáo
(Họ tên và chữ ký)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Quy định công nhận sáng kiến trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp

Căn cứ Quyết định công nhận sáng kiến số ..............................................

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG
CHỨNG NHẬN
Ông Nông Văn A - Chánh Văn phòng Sở Nội vụ
Là tác giả của sáng kiến .........................................................................

với các đồng tác giả là ....................................................................................

.........................................................................................................................

 

	 
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 

BẢNG CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1. Sáng kiến có tính mới, tính sáng tạo
	30

	- Hoàn toàn mới, được áp dụng lần đầu tiên; 

- Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá; 

- Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình; 

- Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít; 

- Không có tính mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây.
	25 - 30

19 - 24

12 - 18

06 - 11

01 - 05

	2. Sáng kiến có khả năng áp dụng: 
	30

	- Có khả năng áp dụng cao cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh; 

- Có khả năng áp dụng trong ngành, lĩnh vực; 

- Có khả năng áp dụng trong đơn vị; 

- Có khả năng áp dụng ít nhất trong đơn vị, địa phương. 
	25 - 30

19 - 24

12 - 18

01 - 11

	3. Tính hiệu quả trong sáng kiến: 
	40

	- Có hiệu quả cao ở ngành, trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh; 

- Có hiệu quả ở mức độ khá trong đơn vị, địa phương trong tỉnh; 

- Có hiệu quả ở mức độ trung bình trong cơ quan, đơn vị; 

- Có hiệu quả ít trong các cơ quan, đơn vị.
	30 - 40

20 - 29

12 - 19

01 - 11

	Tổng cộng
	100


 

